HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHỐI 8 TỰ HỌC – Tuần 5,6
        BÀI 

        CÔ BÉ BÁN DIÊM

VIẾT NGẮN: NÊU CẢM NGHĨ NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC

	Phần hướng dẫn

- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 

- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở.

	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI

	
	TIẾT : CÔ BÉ BÁN DIÊM

	      
	

	
	                   I. TÌM HIỂU CHUNG

	Em hãy mở SGK trang 67, đọc phần chú thích  và trả lời câu hỏi sau: 

H: Nêu một vài nét chính về tác giả An - đéc - xen và tác phẩm “Cô bé bán diêm”.

+ Xuất xứ

+ Thể loại

+ Phương thức biểu đạt

+ Bố cục
	1. Tác giả 
  -An - đéc - xen (1805 – 1875). Là nhà văn Đan Mạch.

  - Ông đặc biệt thành công với loại truyện dành cho trẻ em.
2. Tác phẩm

- Trích truyện ngắn "Cô bé bán diêm".

- Thể loại: truyện ngắn

- Phương thức biểu đạt: Tự sự

- Thể loại: truyện ngắn

3. Bố cục: 3 phần:

- Phần 1: Từ đầu... cứng đờ ra: Hoàn cảnh của cô bé bán diêm.

- Phần 2: Tiếp ... về chầu Thượng Đế:                              Những lần quẹt diêm của cô bé bán diêm.

- Phần 3: Đoạn còn lại: Cái chết của cô bé bán diêm


	
	II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

	Em hãy mở SGK trang 64, HS đọc phần 1: Đọc chậm, thể hiện sự cảm thông đối với em bé, .

H. Em hãy tìm những chi tiết nói về hoàn cảnh của cô bé bán diêm? 

H. Qua đó em có nhận xét gì về hoàn cảnh của cô bé?

H. Cô bé bán diêm xuất hiện trong bối cảnh như thế nào? 

H. Em hãy tìm những chi tiết miêu tả về cô bé? ( chú ý phần tóm tắt)

H. Em hãy tìm những hình ảnh đối lập, tương phản giữa hình ảnh em bé hiện tại với hình ảnh mọi thứ xung quanh và trong quá khứ? Nêu tác dụng của các hình ảnh đối lập đó.
	1.Em bé trong đêm giao thừa
a.Gia cảnh của cô bé bán diêm

-Mẹ chết, bà nội cũng qua đời, sống với bố và luôn bị chửi rủa, nhà nghèo, phải đi bán diêm kiếm sống.

=> Sống cực khổ, thiếu thốn tình thương.

b.Hình ảnh cô bé trong đêm giao thừa:

- Đêm giao thừa, trời gió rét, tuyết rơi lạnh thấu xương, ngoài đường vắng vẻ không một bóng người.

- Đầu trần, bụng đói, chân đất, dò dẫm đi trong bóng tối. Ngồi nép trong góc tường

-> Cô đơn, đói rét, tội nghiệp, nhỏ nhoi, đáng thương.
-> Nghệ thuật tương phản làm nổi bật hình ảnh em bé: đói, rét, khổ, mất mát cả chỗ dựa về  vật chất, lẫn tinh thần.

	
	2. Những lần quẹt diêm: mộng tưởng, thực tế.
Lần

Mộng tưởng

Ước mơ

Thực tế

1

ngồi trước lò sưởi 
Mong được sưởi ấm

Lo sợ về lo bị bố đánh

2

Bàn ăn thịnh soạn, ngỗng quay

Muốn được ăn no, ăn ngon

Bức tường dày đặc, lạnh lẽo

3

Cây thông nôen

Muốn được vui chơi

Các ngọn nến bay lên biến thành những ngôi sao

4

Bà mỉm cười với em

Mong ước được yêu thương, che chở

Bà biến mất

5

Hai bà cháu bay lên cao

 Mong ở mãi bên bà.

Em bé đã chết

Nhận xét

Đẹp đẽ, diệu kì

Bình dị, chính đáng

Phũ phàng, cô độc, đói rét, lạnh lẽo, đau buồn.

- Nghệ thuật: kể chuyện đan xen giữa thực với ảo.

	Em hãy mở SGK trang 67 đọc phần 3 và trả lời những câu hỏi sau:

H: Tìm chi tiết miêu tả cái chết của em bé bán diêm? Nhận xét cái chết đó?

H: Thái độ người đi đường khi nhìn thấy cảnh cái chết của em như thế nào? 

H: Điều đó cho thấy xã hội ấy đối xử với những em bé bất hạnh như thế nào? 

H. Vì sao khi miêu tả cái chết của em bé, nhà văn lại miêu tả "đôi má hồng", "đôi môi mỉm cười"?

Qua đó, em hiểu gì về tấm lòng của nhà văn? 
	3. Cái chết của em bé bán diêm:
- Em bé chết trong một xó tường giữa đêm giao thừa vì đói và rét ->  thương tâm.

- Đôi má hồng, đôi môi đang mỉm cười -> Niềm hạnh phúc không còn đau khổ.

-  Thái độ lạnh lùng, thờ ơ, vô tình của mọi người.

 -  Một xã hội lạnh lùng, không tình thương cho những trẻ em nghèo, bất hạnh. 

=>  Tấm lòng nhân hậu của tác giả.

	
	III. TỔNG KẾT: GHI NHỚ SGK/68

	Chỉ ra những nét đặc sắc nghệ thuật ý nghĩa của văn bản: “ Cô bé bán diêm”
	*  Nghệ thuật:
- Miêu tả rõ nét cảnh ngộ và nỗi khổ cực của em bé bằng những chi tiết, hình ảnh đối lập.
- Sắp xếp trình tự sự việc nhằm khắc học tâm lí em bé trong cảnh ngộ bất hạnh.
- Sáng tạo trong cách kể chuyện.
* Ý nghĩa: Truyện thể hiện niềm thương cảm sâu sắc của nhà văn đối với những số phận bất hạnh.

	
	IV. LUYỆN TẬP

	Từ truyện "Cô bán diêm", em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của người lớn đối với trẻ em trong xã hội ta ngày nay? Em một đoạn văn (khoảng một trang tập) 

- GV gợi ý:

+ Đoạn văn gồm 3 phần: MĐ, TĐ, KĐ

- MĐ: giới thiệu

- TĐ: Người lớn phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Phải giúp trẻ em có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được vui chơi, đi học...
- KĐ: Cảm nghĩ, nhận xét.
	- HS hoàn thành đoạn văn vào tập.

	
	VIẾT NGẮN: NÊU CẢM NGHĨ NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC

	
	

	
	I. TÌM HIỂU CHUNG

	GV hướng dẫn học sinh cách viết nêu  cảm nghĩ nhân vật trong tác phẩm văn hoc
	* Mở đoạn

-         Giới thiệu đôi nét về tác giả (phong cách, sự đóng góp, một chi tiết trong cuộc đời có liên quan đến sáng tác …) và đôi nét về tác phẩm (hoàn cảnh ra đời, xuất xứ, vị trí của tác phầm trong toàn bộ sáng tác…)

-         Giới thiệu khái quát đặc điểm của nhân vật

-         Chuyển ý ……….
* Thân đoạn:

1)      Trước khi đi vào cảm nhận đặc điểm của nhân vật, ta có thể giới thiệu đôi nét hoàn cảnh xuất hiện của nhân vật

2)      Lần lượt cảm nhận từng  đặc điểm của nhân vật. Ta có thể sắp xếp theo trình tự sau :

a)      Nêu đặc điểm của nhân vật :

+ Lý lẽ - “Dẫn chứng”

+ Lý lẽ - “Dẫn chứng”

+ Lý lẽ - “Dẫn chứng”

b)      Nêu đặc điểm tiếp theo của nhân vật :

+ Lý lẽ - “Dẫn chứng”

+ Lý lẽ - “Dẫn chứng”

+ Lý lẽ - “Dẫn chứng”

 ( Ta cứ tiến hành lần lượt như vậy cho đến hết các đặc điểm của nhân vật.

3)   Đánh giá chung về nhân vật

* Kết đoạn

-         Khẳng định lại đặc điểm của nhân vật:….

-         Liên hệ thực tế - Liên hệ bản thân.

	
	II. LUYỆN TẬP

	Đề bài: Viết đoạn văn ngắn khoảng nữa trang giấy nêu suy nghĩ của em về nhân vật Lão Hạc để thấy rõ hình ảnh người nông dân điển hình của xã hội Việt Nam thời kỳ trước
* Dàn ý cảm nghĩ về nhân vật Lão Hạc

Mở đoạn: Nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao để lại cho người đọc ít nhiều suy nghĩ.

Thân đoạn:
Thông qua những chi tiết trong truyện để làm rõ hai ý chính:
- Lão Hạc có một cuộc đời hết sức bi thảm (nàh nghèo, vợ mất sớm, gà trống nuôi con, con trai thì đi làm xa,...)

- Nhưng lão Hạc có một tấm lòng vị tha, nhân hậu. (yêu quý con Vàng, hết mực thương yêu con trai, đức tính tự trọng đáng quý.)
  Kết đoạn: Lão Hạc là một nhân vật điển hình cho tầng lớp nông dân trong xã hội cũ... Nam Cao đã thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật...


	- HS hoàn thành đoạn văn vào tập.
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